Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH  CÒN NỢ  BAN HÀNH 
(TÍNH ĐẾN NGÀY 28/11/2013)
(Kèm theo Báo cáo số 278/BC-BTP ngày 29/11/2013 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	I. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XII

	1. 
	LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
	01/01/2009
	BKH&CN
	01
	1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ khắc phục thiệt hại hạt nhân
	
	Đang soạn thảo
Chờ sửa Luật năng lượng nguyên tử 

	2. 
	LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
	01/01/2011
	BKH&CN
	01
	2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
	Quý I/2011
	Đã trình

	3. 
	LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
	01/01/2011
	NHNN


	02
	3. Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
	Quý IV/2010
	Đang soạn thảo

	4. 
	
	
	
	
	4. Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
	Quý IV/2010
	Đang soạn thảo

	II. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII

	5. 
	LUẬT CƠ YẾU
	01/02/2012
	BQP


	02
	5. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
	5/2012
	Đã trình

	6. 
	
	
	
	
	6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
	11/2013
	Đang soạn thảo

	7. 
	LUẬT TỐ CÁO
	01/7/2012
	BQP
	01
	7. Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
	11/2012
	Đã trình - đang xin ý kiến TVCP

	8. 
	LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
	01/01/2013
	BGD&ĐT


	04
	8. Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	10/2012
	Đã thẩm định

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
	11/2012
	Đang soạn thảo

	10. 
	
	
	
	
	10. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học
	12/2012
	Đang soạn thảo

	11. 
	
	
	
	
	11. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên
	11/2012
	Đã thẩm định

	12. 
	LUẬT BIỂN  VIỆT NAM
	01/01/2013
	BTN&MT
	01
	12.  Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	11/2012
	Đang soạn thảo

	13. 
	LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
	01/01/2013
	BTN&MT
	02
	13. Nghi định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31)
	
	Đang soạn thảo

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Điều 41)
	
	Đang soạn thảo

	15. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
	01/5/2013
	BLĐTB&XH


	01
	15. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu
	02/2013
	Đã trình

	16. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC
	01/7/2013
	BCT

	01

	16. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện)
	8/2013
	Đã trình

	17. 
	LUẬT THỦ ĐÔ
	01/7/2013
	UBND

TP. Hà Nội
	01
	17. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng
	06/2013
	Đang soạn thảo

	18. 
	
	
	BXD
	01
	18.  Quyết định quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị
	06/2013
	Đã trình

	19. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	 01/7/2013
	NHNN
	01
	19. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	01/2013
	Đang hoàn thiện theo ý kiến thành viên chính phủ

	Tổng số: 12 luật
	 Tổng số văn bản:  19 văn bản, trong đó:

- 12 Nghị định; 

- 07 Quyết định.
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